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Chú ý : 

 

 Khách hàng có thể đặt ống cây theo chiều dài và màu sắc khác nhau theo yêu cầu.  

 Ngoài ra, bên công ty chúng tôi còn có gia công cho ống pvc ngành nước và điện 

 Bảng màu : Xám       , Đen       , Trắng         

Đường kính 

(mm) 

Độ dày 

(mm) 

Chiều dài 

(m/cây) 

Áp suất 

DN(bar) 

Màu sắc 

 

Ø21 

1.2 4 09  

1.6 4 15  

3.0 4 21  

    

Ø27 

1.2 4 06  

1.8 4 15  

3.0 4 21  

    

Ø34 

1.4 4 06  

2.0 4 12  

3.0 4 18  

    

Ø42 

1.4 4 06  

2.1 4 10  

3.0 4 15  

    

Ø49 

1.5 4 03  

2.4 4 10  

3.0 4 12  

    

Ø60 

1.5 4 03  

2.0 4 06  

2.5 4 09  

3.0 4 10  

    

Ø76 

1.8 4 04  

2.5 4 06  

3.2 4   

    

Ø90 

1.7 4 03  

2.3 4 05  

2.9 4 06  

3.8 4 09  

 

Đường kính 

(mm) 

Độ dày 

(mm) 

Chiều dài 

(m/cây) 

Áp suất  

DN(bar) 

Màu sắc 

 

Ø114 

2.0 4 03  

2.6 4 05  

3.2 4 06  

4.0 4 07  

5.0 4   

    

Ø130 3.5 4 05  

    

Ø140 

2.8 4 04  

3.5 4 05  

4.0 4 06  

5.0 4 07  

    

Ø160 4.7 4 06  

    

Ø168 

2.8 4 04  

3.5 4 05  

4.5 4 05  

5.0 4 06  

7.3 4 09  

    

Ø200 
5.0 4 04  

6.0 4 05  

    

Ø220 

4.0 4 03  

 5.0 4 04  

 6.0 4 05  

    

Ø250 

4.9 4 03  

6.2 4 05  

7.0 4 07  

7.3 4 07  

    

 

BẢNG QUY CÁCH ỐNG CÂY 


